
                

                                                                                             
48-h   ứng dụng đấu giá sưu tập sưu tầm                                                                                              

.                                                                                   Vietnamese                                                                                                                                                                    
Catalogue + Nr.         Danh mục + Số                (. . / chữ số)                                                                                                                                                    

Alternative cat.+ Nr.Danh mục thay thế + Số (. . / chữ số)                                                                                                                                     

Country                      Quốc gia                            (cuộn) *                                                                                                                                                                            

Denomination           Mệnh giá                           (chữ số)                                                                                                                                                                  

Year                             Năm                                   (chữ số)                                                                                                                                                                             

Catal. Value               Giá trị danh mục              (chữ số)                                                                                                                                                      

Datum start auctionNgày bắt đầu đấu giá(../../....chữ số)  

Starting  bid price, when not USD 0,05 (digits,be realistic)                                                                                                        
Giá thầu khởi điểm, khi không phải là 0,05 đô la Mỹ                                                                                                         
.                                                              (chữ số, phải thực tế) 

            O        take out of auction, when not sold                                                                                                                                                 
.           O       Loại khỏi cuộc đấu giá, khi không  bán được 

 

Sc                   Danh mục Scott, đô la Mỹ $                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mi                  Danh mục Michel   (€, 欧元)                                                                                                                  

Yv                   Danh mục  Yvert, (€, 欧元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SG                  Danh mục  Stanley Gibbons, (Bảng Anh £)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UM       **     bạc hà không bao giờ có bản lề, kẹo cao su                                                                                                        
.                                                                     ban đầu hoàn hảo                                                                                                                            
MLH      *       bạc hà, bản lề nhẹ, kẹo cao su nguyên bản                                                                                                                         
.                                                            có bản lề (phần còn lại)                                                                                                                            
MH        *       chưa qua sử dụng, nguyên gôm, nếp gấp                                                                                                                 
.                                                                                   chắc chắn                                                                              
NU       (*)      Unstemed mà không có kẹo cao su                                                                                                                                                                  
U          o        đóng dấu                                                                                                                                                               
FU        o        đóng dấu đẹp                                                                                                                                 
CTO                hủy, không gửi qua đường bưu điện                                                                                                                      
SQ                  chất lượng hoàn hảo                                                                                                                                   
R, RR, RRR     việc hiếm có                                                                                                                                                            
perf                thủng                                                                                                                                                   
imp                đục lỗ                                                           .                                                                                        
rep                 sửa chữa                                                                                                                                           
toned            đốm nâu                                                                                                                                         
Ovpt              Mẫu, bản in thừa của cơ quan bưu điện                                                                                                                       
Spec              mẫu vật                                                                                                                                                                    
Inv                 đảo ngược                                                                                                                                             
Err                  Lỗi in sai, thiết kế hoặc in ấn                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
def                 tem dứt khoát                                                                                                                                                                               
com               con dấu kỷ niệm, cho những dịp đặc biệt                                                                                                                           
FDC                trang bìa ngày đầu tiên                                                                                                                                             
MC                 thẻ tối đa                                                                                                                                                                
Bkl.                 tập sách với khung tập sách hoàn chỉnh                                                                                                 
self adh         tem tự dính                                                                                                                                           
gutter            2 tem có dải in giữa                                                                                                                             
tête-bêche   2 tem, dải từ đầu đến đuôi                                                                                                                         
se tenant       dải gồm 2 tem khác nhau được phát hành                                                                                                                                                 
.                                                                                    đồng thời                                                                                                     
S/S                  tấm lưu niệm tem                                                                                                                                     



 

M/S                tấm thu nhỏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
compl. set     loạt hoàn chỉnh                                                                                                                                                           
short set        sê-ri không hoàn chỉnh                                                                                                                                                                      
cov                  trên trang bìa                                                                                                                                                                      
pap                 trên tờ giấy                                                                                                                                                   
thin                 điểm mỏng                                                                                                                                              
dam                thủng ngắn, hoặc rách                                                                                                                                                                    
cre                  nhàu                                                                                                                                                                                                   
Cert                với giấy chứng nhận                                                                                                                                                           
air                   đường hàng không                                                                                                                                                                                          
Gov                 dịch vụ                                                                                                                                                 
due                 bưu chính porto                                                                                                                                   
paq                 bưu kiện                                                                                                                                                          
tel                   điện báo 

 

O    Download photos              O    tải ảnh lên                                                                                                                

Extend description                          Mở rộng mô tả                                                                                                                      

Usercode                                           Mã người dùng 

 

O       I have read and accepted the terms and conditions                                                                                                        
.                                                                                     for 48-h.                                                                                                
O       Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều                                                                                                        
.                                                                                  kiện  48-h 

O       Submit auction documents                                                                                                                                                   
O       nộp đơn đấu giá 

Extracted item profile, when auctioned                                                                                                                               
trích xuất hồ sơ của mặt hàng, khi đấu giá                                                                                                                                            

Item number             mã số mặt hang                                                                                                                                    
Saved in "48-h"        đã lưu trong ”my 48-h” 

 

 


